CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Marketing hàng may mặc
Mã môn  học: MTC146
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
·  Vị trí: Là môn học tự chọn được học trong năm hai. 
·  Tính chất: Môn Marketing hàng may mặc là môn học nâng cao, cung cấp kiến thức về Marketing trong ngành May thời trang.
II. Mục tiêu môn học:
·   Kiến thức: Sinh viên có kiến thức căn bản về marketing, xác định môi trường marketing và giúp lựa chọn thị trường mục tiêu; mô tả các chiến lược marketing trong marketing-mix; giới thiệu cơ bản về quản trị marketing nhằm giúp sinh viên có thể áp dụng vào vị trí công việc kinh doanh hàng may mặc nội địa, quản lý đơn hàng, nghiên cứu và phát triển… trong môi trường kinh doanh nội địa tại các doanh nghiệp hàng may mặc Việt Nam quy mô vừa và nhỏ hiện nay.
·   Kỹ năng: Sinh viên có khả năng tổ chức, sắp xếp kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm may mặc.
·   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của các công tác kinh doanh hàng may mặc nội địa, huy động vốn, xác định môi trường marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và sử dụng vốn của doanh nghiệp.
III.  Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
		Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan môn học marketing hàng may mặc
	4
	4
	
	




	2
	Chương 2: Môi trường marketing may mặc
	4
	4
	
	

	3
	Chương 3: Hành vi khách hàng
	4
	4
	
	

	4
	Chương 4: Phân khúc thị trường
	5
	4
	
	1

	5
	Chương 5: Chiến lược sản phẩm
	4
	4
	
	


	6
	Chương 6: Chiến lược phân phối sản phẩm thời trang
	4
	4
	
	

	7
	Chương 7: Chiến lược truyền thông sản phẩm thời trang
	5
	4
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan môn học marketing hàng may mặc   	 Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về marketing hàng may mặc.
·  Về kỹ năng: Sinh viên trình bày được các chức năng cơ bản, phân loại marketing.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm.
2.2. Mục tiêu.
2.3. Chức năng.
2.4. Marketing – Mix.
2.5. Phân loại
Chương 2: Môi trường marketing may mặc  	 Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về môi trường marketing may mặc.
Nhận thức được các tác động/ ảnh hưởng của môi trường đến doanh nghiệp.
·  Về kỹ năng: Sinh viên phân biệt được môi trường marketing may mặc.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương
2.1. Tổng quan về môi trường marketing may mặc
2.2. Các thành phần của môi trường marketing may mặc
Chương 3: Hành vi khách hàng	 		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
·   Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các yếu tố tác động đến hành vi của người tiêu dùng, tổ chức.
·  Về kỹ năng: Sinh viên phân biệt được các dạng hành vi, hiểu rõ tiến trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng, tổ chức
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương:
2.1. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng
2.2. Hành vi mua hàng của tổ chức
Chương 4: Phân khúc thị trường	 		Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về phân khúc thị trường.
·  Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng trình bày mục tiêu, phân loại phân khúc thị trường, phân tích các bước phân khúc để đánh giá và lựa chọn thị trường.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái niệm
2.2 Tiêu thức phân khúc
2.3 Các bước phân khúc thị trường
Chương 5: Chiến lược sản phẩm	 		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức chiến lược sản phẩm, chu trình của sản phẩm mới.
·  Về kỹ năng: Sinh viên phân biệt các laoị chiến lược sản phẩm, xác định được chu trình sống của sản phẩm. 
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương:
2.1 Định nghĩa sản phẩm theo quan điểm marketing
2.2 Phân loại sản phẩm
2.3 Đặc tính sản phẩm
2.4 Chiến lược sản phẩm
Chương 6: Chiến lược phân phối sản phẩm thời trang		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức chiến lược phân phối sản phẩm thời trang.
·  Về kỹ năng: Sinh viên xác định các kênh phân phối phổ biến, trình bày các hình thức phân phối.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái niệm
2.1 Cấu trúc kênh phân phối
2.2 Chiến lược phân phối
Chương 7: Chiến lược truyền thông sản phẩm thời trang	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức chiến lược truyền thông sản phẩm thời trang.
·  Về kỹ năng: Sinh viên xác định thành phần của hỗn hợp xúc tiến, trình bày các công cụ xúc tiến.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing hàng may mặc để ứng dụng vào thực tiễn ngành nghề.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái niệm
2.1 Yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xúc tiến
2.2 Các công cụ cho chiến lược xúc tiến
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: xưởng may
2. Trang thiết bị, máy móc:
· PC, Projector;
· Sản phẩm mẫu; 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình học phần marketing hàng may mặc.
· Giáo trình Marketing căn bản.
· Giấy, bút
4. Các nguồn lực khác:
· Nguồn điện.
   Kiến thức kỹ năng đã có:
· Có kỹ năng may và vận hành sử dụng thiết bị may;
· Hiểu biết về thời trang
· Hiểu biết về kiến thức chuyên môn ngành;
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
-  Kiến thức: 
· Trang bị kiến thức căn bản về marketing, xác định môi trường marketing và giúp lựa chọn thị trường mục tiêu;
· Mô tả các chiến lược marketing trong marketing-mix;
· Giới thiệu cơ bản về quản trị marketing nhằm giúp sinh viên có thể áp dụng vào vị trí công việc kinh doanh hàng may mặc nội địa, quản lý đơn hàng, nghiên cứu và phát triển… trong môi trường kinh doanh nội địa tại các doanh nghiệp hàng may mặc Việt Nam quy mô vừa và nhỏ hiện nay
-  Kỹ năng: 	
· Xây dựng kế hoạch tiếp thị và quảng bá mặt hàng thời trang;
· Đánh giá và dự báo khả năng phát triển của sản phẩm may trên thị trường toàn quốc để xây dựng chiến lược;
· Phân tích và giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn ngành may
· Tự thực hiện nghiên cứu marketing trong lĩnh vực may mặc và thiết kế thời trang, tiếp thị và quảng cáo sản phẩm may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
2. Phương pháp:  Lý thuyết: Sử dụng các dạng bài tập và các câu hỏi mở trong chương trình môn học đã học.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1.  Phạm vi áp dụng:
		  Chương trình môn học marketing hàng may mặc sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành May thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Phương pháp giảng dạy mang tính lý thuyết, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thảo luận để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng viên chia nhóm sinh viên để hướng dẫn thực hành làm bài tập;
+ Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị trí được phân công, giáo viên quan sát hướng dẫn.
·  Đối với người học:
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm;
+ Tham gia phát huy ý kiến và tích cực học tập;
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Trọng tâm của môn học marketing hàng may mặc là: 
       Chương 3: Hành vi khách hàng
       Chương 6: Chiến lược phân phối sản phẩm thời trang
       Chương 7: Chiến lược truyền thông sản phẩm thời trang 
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Giáo trình Marketing căn bản - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - năm 2014;
[bookmark: _GoBack][2] TS Phan Thăng – Marketing căn bản – NXB Lao Động – 2013;
[3] “Fashion Marketing”, Mike Easey,NXB Wiley-Blackwell, tái bản lần thứ 3, 2008;
[4] “Marketing  Fashion ”, Harriet Posner,NXB Laurence King, xuất bản lần thứ 1, 2011.
5.  Ghi chú và giải thích ( nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
	TRƯỞNG KHOA

